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Ma trận đề kiểm tra 

	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Liên Xô và Đông Âu sau chiến tranh thế giới 2


	Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của TK XX
	7
	
	1
	
	
	
	1
	
	22,5%

	
	
	Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 80 của TK XX
	
	
	
	
	
	½ 
	
	½ 
	25%

	2
	Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến nay

	Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã
	3
	
	
	
	
	
	
	
	7,5%

	
	
	Các nước châu Á
	
	
	3
	1
	
	
	
	
	22,5 %

	
	
	Các nước Đông Nam Á
	2
	
	1
	
	
	
	1
	
	10 %

	
	
	Các nước Châu Phi
	3
	
	1
	
	
	
	
	
	10%

	
	
	Các nước Mĩ La-tinh
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2,5 %

	Tỉ lệ
	40 %
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


Bảng đặc tả ma trận đề kiểm tra 
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Liên Xô và Đông Âu sau chiến tranh thế giới 2


	Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của TK XX
	Nhận biết: 
Nêu được các thành tựu của Liên Xô.

Thông hiểu:
Sự thiết lập hệ thống XHCN

Vận dụng cao:

Mối quan hệ Liên Xô – Việt Nam
	7TNKQ
	1TNKQ
	
	1TNKQ

	
	
	Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 80 của TK XX
	Vận dụng: 
Phân tích về quá trình khủng hoảng và tan rã của Liên Xô

Vận dụng cao:

-Bài học rút ra cho VN từ sự sụp đổ của Liên Xô. 
	
	
	½ TL
	½  TL

	2


	Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến nay

	Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã
	Nhận biết: 

Các sự kiện tiêu biểu của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.
	3 TNKQ
	
	
	

	
	
	Các nước châu Á
	Thông hiểu:

- Ý nghĩa của sự ra đời nước CHND Trung Hoa.

- Giải thích được đặc điểm của châu Á

- Giới thiệu được những nét chính về công cuộc cải cách, mở cửa của Trung Quốc.
	
	3TNKQ

1TL
	
	

	
	
	Các nước Đông Nam Á
	Nhận biết:

Quá trình phát triển từ ASEAN 6 đến ASEAN 10.

Thông hiểu:

- Giới thiệu được những nét chính về phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á 

Vận dụng cao:

- Đánh giá cơ hội và thách thức khi Việt Nam gia nhập ASEAN


	
	1TNKQ


	
	1TNKQ

	
	
	Các nước Châu Phi
	Nhận biết: 

Trình bày được những nét chính về châu Phi 

Thông hiểu:

Tội ác lớn nhất của chế độ A – pác-thai
	3TNKQ
	1TNKQ
	
	

	
	
	Các nước Mĩ La-tinh
	Nhận biết: 

Nêu được nét khái quát về Mĩ La-tinh
	1TNKQ
	
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	16 câu TNKQ
	6TNKQ
1TL
	1/2TL
	2TNKQ
1/2TL

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tổng hợp chung
	
	40%
	30%
	20%
	10%


ĐỀ SỐ 2
	Năm học 2022 – 2023
(Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN: LỊCH SỬ LỚP 9

Thời gian: 45 phút


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm):
Lựa chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau:
Câu 1. Nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Liên Xô có chuyến bay vòng quanh trái đất là
A. Pavel Belyaev                                              B. Volkov Vladislav
C. Petr Klimuk                                                 D. Yuri Gagarin
Câu 2. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm

A. 1945                            B. 1947                    C. 1949                        D. 1951

Câu 3. Thành viên thứ 6 của tổ chức Asean là nước 

A. Lào                             B. Brunây                 C. Campuchia                 D. Việt Nam   
Câu 4. Việt Nam gia nhập ASEAN vào khoảng thời gian nào? 
 A. Tháng 7/1994                                               B. Tháng 8/1995         

 C. Tháng 4/1994                                               D. Tháng 7/1995
Câu 5. Các nước XHCN cùng nhau thành lập các tổ chức nào?

A.Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) và Hiệp hội quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO)

B. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) và Tổ chức ASEAN

C.Tổ chức hiệp ước vac–sa –va và Hiệp hội quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO)

D. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) và Tổ chức hiệp ước vac–sa–va

Câu 6. Điểm khác nhau giữa Liên Xô với các nước đế quốc, trong thời kì từ 1945 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX là gì?
A. Nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp
B. Đẩy mạnh cải cách dân chủ sau chiến tranh
C. Chế tạo nhiều loại vũ khí và trang bị kĩ thuật quân sự hiện đại
D. Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.
Câu 7. Liên Xô đã giúp Việt Nam xây dựng công trình nào?
A. Nhà máy thủy điện Hoà Bình.

         B. Cầu Long Biên.
C. Nhà máy thủy điện Yaly.

         D. Nhà máy thuỷ điện Đa Nhim.
Câu 8. Liên Xô bước ra khỏi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai với tư thế của

A. người chiến thắng, không phải chịu tổn thất gì.

B. người chiến thắng nhưng phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề.

C. đất nước chịu nhiều hậu quả to lớn về người và của.

D. đất nước thể hiện vai trò và tính ưu việt của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 9. Kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế của Liên Xô đã hoàn thành vượt mức trước thời hạn

A. 6 tháng                    B. 7 tháng.                    C. 8 tháng.                  
D. 9 tháng.
Câu 10. Phương hướng chính của Liên Xô trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất-kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu những năm 1970 là

A. ưu tiên phát triển công nghiệp nhẹ.
          B. ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.
C. ưu tiên phát triển công nghiệp vũ trụ.
          D. ưu tiên phát triển nông nghiệp.

Câu 11. Liên Xô đã đạt được những thành tựu rực rỡ nào trong lĩnh vực khoa học kĩ thuật?

A. Chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ.

B. Nhiều rô-bốt nhất thế giới, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ.

C. Chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, đưa người đầu tiên lên mặt trăng

D. Chế tạo bom nguyên tử, tàu sân bay lớn nhất thế giới, du hành vũ trụ.

Câu 12. Năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi” vì 
A. tất cả các nước châu Phi đều giành được độc lập.

B. có 17 nước ở châu Phi giành được độc lập.

C. chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi.

D. hệ thống thuộc địa của để quốc lần lượt tan rã.

Câu 13. Tội ác lớn nhất của chủ nghĩa A-pác-thai ở châu Phi là gì?
A. Bóc lột tàn bạo người da đen                          

B. Gây chia rẽ nội bộ người Nam Phi.

C. Tước quyền tự do của người da đen.

D. Phân biệt chủng tộc và kì thị chủng tộc đối với người da đen.

Câu 14. Người da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi trở thành tổng thống là

A.
Nen-xơn Man-đê-la


B. Phi-đen Ca-xtơ-rô

C.
Mác-tin Lu-thơ-king


D. Kô-phi An-nan

Câu 15. Mĩ tìm cách biến khu vực Mĩ la-tinh thành “sân sau” nhằm

A. mở rộng lãnh thổ

B. giúp các nước Mĩ latinh phát triển về kinh tế,chính trị

C. bành trướng thế lực

D. xây dựng chế độ độc tài thân Mĩ
Câu 16. Nét chung của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. bị đàn áp, không phát triển.


B. phát triển lẻ tẻ vài nơi.

C. bùng nổ, giành được thắng lợi to lớn.
           D. tất cả đều bị thất bại.

Câu 17. Ngay sau khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, những nước nào ở Đông Nam Á đã tuyên bố độc lập?

A. Việt Nam, Inđônêxia, Lào.

          B. Thái Lan, Việt Nam, Lào.

C. Việt Nam, Lào, Campuchia.

          D. Việt Nam, Inđônêxia, Mianma.

Câu 18. Cơ hội của Việt Nam khi tham gia tổ chức ASEAN là gì?

A. Hội nhập, giao lưu và hợp tác với thế giới và khu vực về mọi mặt.

B. Tạo điều kiện để nền kinh tế nước ta thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực

C. Có điều kiện tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất của thế giới để phát triển.

D. Có điều kiện tiếp thu, học hỏi trình độ quản lý kinh tế của các nước trong khu vực. 
Câu 19. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức nào?
A. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.                          B. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

C. Chế độ phân biệt chủng tộc.                          D. Chế độ thực dân.

Câu 20. Vì sao bước sang thế kỷ XX, châu Á được mệnh danh là "Châu Á thức tỉnh"?
A. Vì phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ.

B. Vì nhân dân thoát khỏi sự thống trị của vua chúa phong kiến,

C. Vì tất cả các nước châu Á giành được độc lập

D. Vì ở châu Á có nhiều nước giữ vị trí quan trọng trên trường quốc tế.
Câu 21. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời (1949) đánh dấu Trung Quốc đã

A. hoàn thành công cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

B. hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

C. hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

D. chuẩn bị hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Câu 22. Ý nghĩa quốc tế về sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là gì?
A. Kết thúc hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc đối với nhân dân Trung Hoa.

B. Báo hiệu sự kết thúc ách thống trị, nô dịch của chế độ phong kiến tư bản trên đất Trung Hoa.

C. Tăng cường lực lượng của chủ nghĩa xã hội thế giới và tăng cường sức mạnh của phong trào giải phóng dân tộc.

D. Đất nước Trung Hoa bước vào kỷ nguyên độc lập tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội

Câu 23. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở nước nào?
A. Bắc Phi                  B. Nam Phi                     C. Đông Phi                D. Tây Phi

Câu 24. Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, khu vực nào được ví như “Lục địa bùng cháy”?

A. Châu Phi. 
              B. Mĩ La tinh.
         C. Châu Á. 

D. Châu Âu.
PHẦN II: TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Câu 1(1,5 điểm). Tháng 12-1978, Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối mới với trọng tâm là gì và nhằm mục tiêu ra sao? Sau 20 năm thực hiện công cuộc cải cách – mở cửa, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu gì? 
Câu 2. (2,5 điểm)
a) Sự khủng hoảng và tan rã của Liên Xô diễn ra như thế nào? 

b) Vì sao Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô sụp đổ? Từ sự sụp đổ của Liên Xô, chúng ta rút ra được bài học gì cho công cuộc xây dựng đất nước hiện nay? 
-----HẾT-----
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN LỊCH SỬ 9 – ĐỀ SỐ 2
NĂM HỌC 2022 - 2023
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM  (6 điểm) :

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	C
	B
	D
	D
	D
	A
	B
	D
	B
	A
	B

	Câu
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Đáp án
	D
	A
	D
	C
	A
	A
	C
	A
	C
	C
	A
	B


Mỗi câu đúng được 0.25điểm.

II/ PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

	Câu
	                                                Đáp án
	 Biểu điểm

	Câu 1
(1,5 đ)

	*. Đường lối đổi mới và mục tiêu: 

Tháng 12-1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra đường lối đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm; thực hiện cải cách và mở cửa nhằm mục tiêu hiện đại hóa, đưa đất nước Trung Quốc trở thành quốc gia giàu mạnh, văn minh. 

*. Thành tựu: Sau 20 năm thực hiện công cuộc cải cách – mở cửa, Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu to lớn:
- Về kinh tế: phát triển nhanh: tổng sản phẩm tăng bình quân hàng năm 9,6%; tổng giá trị nhập khẩu năm 1997 tăng 15 lần so với năm 1978; ..., đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt:
-  Đối ngoại: 
 + Củng cố địa vị quốc tế, bình thường hóa quan hệ với Liên Xô, Mông Cổ, Lào, Việt Nam; 
 + Thu hồi chủ quyền với Hồng Công và Ma Cao
	0,5 

0,25
0,25
1,0
0,5
0,5


	 Câu 2
(2,5 đ)

	Sự khủng hoảng và tan rã của Liêng bang Xô Viết: 
*. Bối cảnh:
- Thế giới: Năm 1973, cuộc khủng hoảng dầu mỏ mở đầu cho cuộc khủng hoảng nhiều mặt của thế giới.

- Liên Xô: Từ đầu những năm 80, đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện.

*. Công cuộc cải tổ:

- Nội dung: Tháng 3-1985, Gooc-ba-chốp đề ra đường lối cải tổ:

+ Kinh tế: Thực hiện nền kinh tế thị trường theo định hướng tư bản chủ nghĩa.

+ Chính trị: Tổng thống nắm mọi quyền lực, đa nguyên, đa đảng, dân chủ hóa và công khai mọi mặt.

- Kết quả: Công cuộc cải tổ nhanh chóng lâm vào tình trạng bị động, khó khăn và bế tắc, đất nước lún sâu vào khủng hoảng và rối loạn.

*. Hệ quả: 

- 19/8/1991: đảo chính lật đổ Goóc-ba-chốp -> thất bại, Đảng CS bị đình chỉ hoạt động, Nhà nước Liên bang hầu như tê liệt. 
- 21/12/1991: 11 nước cộng hòa li khai, thành lập cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). 
- Tối 25/12/1991, Goóc-ba-chốp từ chức Tổng thống, lá cờ búa liềm trên nóc Kremli bị hạ, Liên Xô bị sụp đổ sau 74 năm tồn tại.
Bài học:

+ Xây dựng mô hình chưa phù hợp, chứa đựng nhiều thiếu sót, sai lầm.

- Kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
- Phải nhanh nhạy, thích ứng với tình hình thời cuộc và những thay đổi của tình hình trong nước và thế giới.
	2,0 
0,5

0,5 

0,25
0,75 

0,5



